ĐỀ THI THỬ VÀO 10 MÔN NGỮ VĂN 
			
Thời gian làm bài: 120 phút
PHẦN I (6,5 điểm)
Bài thơ về tiểu đội xe không kính là một trong những tác phẩm tiêu biểu viết về người lính của thơ ca cách mạng Việt Nam. Trong bài thơ, tác giả viết:
Không có kính, ừ thì có bụi, 
Bụi phun tóc trắng như người già
Chưa cần rửa, phì phèo châm điếu thuốc
Nhìn nhau mặt lấm cười ha ha.

Không có kính, ừ thì ướt áo
Mưa tuôn mưa xối như ngoài trời
Chưa cần thay, lái trăm cây số nữa
Mưa ngừng, gió lùa khô mau thôi.
              (Ngữ văn 9, tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2022)
1. Bài thơ trên được rút ra từ tập thơ nào của Phạm Tiến Duật? Nêu hoàn cảnh ra đời của bài thơ. 
2. Phân tích hiệu quả diễn đạt của hai câu thơ sau:
“Ung dung buồng lái ta ngồi
Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng” 
3. Trong bài thơ, dù mưa, bụi và bom rơi, những chiếc xe không kính vẫn băng băng trên tuyến đường Trường Sơn. Tác giả đã lí giải vì sao chiếc xe vẫn chạy như vậy? Việc lí giải như thế giúp em hiểu gì về người lính lái xe Trường Sơn?
4. Viết đoạn văn theo phương pháp lập luận quy nạp khoảng 12 câu làm rõ vẻ đẹp của người lính trong đoạn thơ trên. Đoạn văn có sử dụng câu chứa thành phần biệt lập cảm thán và phép nối để liên kết câu. (Gạch dưới và chú thích rõ một thành phần cảm thán và một phép nối). 
5. Từ gian khổ, khó khăn người lính lái xe vẫn cười vui vẻ, lạc quan và mạnh mẽ. Hãy ghi lại một câu thơ khác trong chương trình Ngữ văn 9 cũng miêu tả nụ cười người lính, nêu rõ tác giả và tác phẩm của câu thơ đó.
Phần II (3,5 điểm)
Đọc đoạn trích dưới đây và trả lời câu hỏi:
(1) Mơ ước tựa như đôi cánh giúp con người thoát khỏi khó khăn để vươn tới những điều tốt đẹp. (2) Vì thế, chẳng có gì là sai khi ta vẽ cho mình những ước mơ không quá xa vơi. (3) Ấp ủ ước mơ và nỗ lực vì ước mơ ấy sẽ giúp ta biết hướng đến những điều tích cực.
(4) Nhưng nếu chỉ mơ mộng viển vông và chẳng chịu làm gì để biến ước mơ thành hiện thực, ta sẽ lãng phí thời gian và chuốc thêm sự bực bội. (5) Ngược lại, khi ta biết đặt lòng tin và những ước mơ có ý nghĩa, đồng thời nỗ lực để đạt được nó sẽ là một quá trình giúp ta trưởng thành và hoàn thiện bản thân.
(Theo Titan Dayton, Ph.D. Quên hôm qua sống cho ngày mai, NXB Tổng hợp Thành phố HCM, 2016)
1. Xác định các phép liên kết được sử dụng ở 3 câu văn đầu. 
2. Trong câu (1), tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ gì? Nêu ngắn gọn tác dụng của biện pháp tu từ đó.
3. Em hiểu như thế nào là “mơ mộng viển vông”?
4. Từ nội dung đoan trích trên kết hợp với những trải nghiệm của bản thân, hãy viết khoảng 2/3 trang giấy thi bàn về chủ đề: “Sức mạnh của ước mơ”. 
---------------------------HẾT----------------------------
Ghi chú: Điểm phần I:  1. (0.75 điểm); 2. (0.75 điểm); 3. (1.0 điểm); 4. (3.5 điểm); 5 (0,5 điểm)
                Điểm phần II: 1. (0.5 điểm); 2. (0.5 điểm); 3. (0.5 điểm); 4 (2.0 điểm)
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	PHẦN/ Câu
	Nội dung
	Điểm

	PHẦN I
	
	6.5 điểm

	1.
	- Bài thơ được rút ra từ tập thơ Vầng trăng quầng lửa của Phạm Tiến Duật.
- Hoàn cảnh ra đời của bài thơ: Bài thơ được sáng tác năm 1969, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ  diễn ra ác liệt, tác giả đang hoạt động trên tuyến đường Trường Sơn.
	0.25
0.5

	2.
	Hs phân tích giá trị biểu đạt của hai câu thơ theo nhiều cách khác nhau, song cần làm nổi bật các ý cơ bản sau:
- Nhịp thơ 2/2/2, thủ pháp đảo ngữ, điệp ngữ, liệt kê.
- Thể hiện tư thế tự tin, đường hoàng, tầm nhìn phóng khoáng, rộng mở, sự tập trung, kiên định của người lính lái xe.
- Bộc lộ cảm xúc ngưỡng mộ, trân trọng với những người lính.
	

0.25
0.25

0.25

	3.
	- Tác giả lí giải lí do khiến chiếc xe vẫn chạy vì: 
+ Hướng tới mục tiêu vì miền Nam phía trước
+ Sức mạnh bên trong của chiếc xe trong xe có một trái tim.
- Việc lí giải như vậy giúp ta hiểu người lính lái xe Trường Sơn là những người:
+ Có lí tưởng, mục đích cao đẹp (giải phóng miền Nam thống nhất đất nước)
+ Có lòng yêu nước nhiệt thành và ý chí kiên định.
	0.5


0.5

	4.
	* Hình thức
- Đảm bảo dung lượng theo yêu cầu của đề; diễn đạt mạch lạc, rõ ý, đúng chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt; 
- Trình bày đoạn văn theo đúng phép lập luận quy nạp;
- Sử dụng đúng, gạch dưới và chú thích rõ từ ngữ dùng làm phép nối để liên kết và một thành phần biệt lập cảm thán.
	
0.5

0.5
0.5


	
	* Nội dung: Biết bám sát ngữ liệu và khai thác hiệu quả các tín hiệu nghệ thuật (giọng điệu, từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ,… ) để làm nổi bật những ý cơ bản sau:
- Hoàn cảnh lái xe không kính gian khổ.
- Người lính lái xe hiện lên với những vẻ đẹp:
+ Thái độ bất chấp khó khăn; 
+ Tinh thần lạc quan;
+ Lòng dũng cảm, tư thế hiên ngang.
	2.0

	5.
	Câu thơ: Miệng cười buốt giá (trong bài thơ Đồng chí, Chính Hữu)
	0.5

	
	PHẦN II
	

	Câu 1

	HS xác định được phép liên kết: phép nối và thế (Vì thế); phép lặp (ước mơ) 
	0.5

	Câu 2

	-Biện pháp so sánh
- Tác dụng: Khẳng định ý nghĩa của ước mơ – chắp cánh cho tâm hồn, tạo nên nguồn sức mạnh tinh thần lớn lao giúp con người vượt qua mọi khó khăn, thử thách.
	0.25
0.25

	Câu 3
	HS tình bày được cách hiểu: “mơ mộng viển vông” là mong ước những điều xa rời thực tế
	0.5

	Câu 4

	* Hình thức: đúng kiểu đoạn, trình bày sạch sẽ; không mắc quá 3 lỗi diễn đạt, dùng từ, chính tả,….
* Nội dung: 
- Giải thích: 0.25 (có thể chia từng vế để giải thích hoặc tập trung giải thích từ khóa quan trọng nhất “ước mơ”)
- Bàn luận thuyết phục về ý kiến: 0.75 
- Bàn mở rộng hợp lí (phản biện hoặc bổ sung): 0.25
- Liên hệ bản thân: 0.25
*Lưu ý: 
- Cần tập trung vào trọng tâm sau: Ước mơ, khát vọng khơi lên niềm hang say, tin tưởng; thôi thúc con người hành động, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, gian nan, thử thách để hướng đến mục tiêu,…
- Trên đây là hướng dẫn chấm. GV căn cứ vào bài làm cụ thể của HS để điều chỉnh cho phù hợp, có thưởng điểm với những bài viết sáng tạo.
	0.5
   
   1.5









